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Phụ lục 1.


DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN


(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 03/4/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)


Phần I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC LĨNH VỰC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM.


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		1

		Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		2

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		3

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		4

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất)



		5

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).



		6

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP), mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		7

		Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP), mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		8

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp; Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp; Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		9

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp)



		10

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		11

		Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		12

		Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		13

		Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký (Trong trường hợp phát hiện nội dung chứng nhận đăng ký không chính xác, không đầy đủ hoặc không có nội dung chứng nhận trên Đơn yêu cầu đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.



		14

		Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.





Phần II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI


I. Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm


1. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc trực tiếp nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký.


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Điều 16, 17, 18, 19 và 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Điểm d Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC- BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Điều 10, khoản 1 Điều 19, khoản 1, 2 và 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
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Kinh giri:

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HOP PONG THE CHAP

1. Bén thé chap
1.1. Tén day dit ctia t6 chirc, ca nhan: (viét chir IN HOA)

1.2. Dia chi lién hé:

1.3. S6 dién thoai (néu cd): weoovrnn Fax (néu co,
Dia chi email (néu cd):
1.4.[ ] Chimg minh nhan dan [1H0 chiéu
S6:

Co quan cdp . edp ngay

["] GCN dang ky kinh doanh ["]1QP thanh
S
Co quan c

2. Bén nhan thé chip
2.1. Tén ddy dii cta t6 chirc, cd nhan: (viét chit IN HOA)

2.2. Pia chi lién hé:

dién thoai (néu cd):
Dia chi email (néu cd):

2.4.[ ] Chiing minh nhan dan
o
Co quan cdp ... cdp ng

["]GCN ding ky kinh doanh "] QD thanh lap

S
Co quan cdp.

cdp ngay
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ky két ngay....... thing niim
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2. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã được chứng nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp).


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;

- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19 và 28 Nghị định số 83/2010/NĐ- CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Điểm d Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 17/2009/TT- BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 11, khoản 1, 2 và 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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Quyénsé___ S6thirne ____

Cin bj diing kj
(K va ghi rd ho, tén)

Kinh gii

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HQP PONG THE CHAP

1. Bén thé chip

1.1. Tén déy dii cia t6 chirc, ca nhan: (viét chit IN HOA) ...

1.2. Dia chi lién hé:

1.3. 6 dién thoai (néu cd)
Dia chi email (néu cé):

weoovven... Fax (néu co)

1.4.[_] Chimg minh nhan dan [[THo chiéu
S6:
Co quan cdp. thang ......... nam
["]GCN dang ky kinh doanh [] QD thanh 1ap []GP dau tw

So:..

Cor quan ¢

. nam

. thang .

2.Bén nhan thé chip
2.1. Tén ddy du cia t6 chire, ca nhan: (viéf chit IN HOA)

2.2. Pia chi lién h¢:

2.3. S6 dién thoai (néu cé): Fax (néu cé):
Dia chi email (néu cd):

2.4.[ | Ching minh nhan dan ["]H6 chiéu
S6:
Co quan cdp e CAp NG .. thing nan ... .

[C]GCN ding ky kinh doanh "] QD thanh lap []GP diu tw

S
Co quan cdp

cdp ngay
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3. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên. Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định - Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


2. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


5. Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm:


- Đối với công trình xây dựng: Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;


+ Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;


+ Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng.


+ Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Đối với rừng sản xuất là rừng trồng:


Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được chứng nhận quyền sở hữu rừng nếu vốn để trồng rừng, nhận chuyển nhượng rừng, được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau:


+ Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;


+ Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật;


+ Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;


+ Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;


+ Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;


+ Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, phải có văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT không tính thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc thời gian thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thời gian thực hiện chứng nhận bổ sung tài sản gắn liền với đất không quá 28 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm


- Điều 9, Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Điều 28 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10/12/2009;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC- BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Khoản 2 Điều 11, Khoản 1 Điều 3, Điều 5 , khoản 1, 2 và điểm a Khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 có hiệu lực từ ngày 5/1/2012 về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.





Mẫu số 01/ĐKTC
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4. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trên đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà chủ sở hữu tài sản đó đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thuê (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.


( Khoản 1 Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT)



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các điều 16, 17, 18, 19, 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 11, khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011có hiệu lực từ ngày 5/1/2012 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.





Mẫu số 01/ĐKTC
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI


1. Kê khai về bên thế chấp, bên nhận thế chấp:

1.1. Tại điểm 1.4 và điểm 2.4: Nếu bên thế chấp, bên nhận thế chấp là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


1.2. Khi cần kê khai thêm về bên thế chấp, bên nhận thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 07/BSCB.


2. Mô tả về tài sản thế chấp:

2.1. Tại điểm 3.1.4.b: Kê khai giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai (nếu không có GCN quyền sử dụng đất). Trường hợp có tên trong sổ đăng ký ruộng đất hoặc Sổ Địa chính thì ghi số trang, số quyển Sổ Địa chính, ngày, tháng, năm lập Sổ.


2.2. Tại điểm 3.2.3: Kê khai như sau:


a) Nếu tài sản thế chấp là nhà thì phải kê khai loại nhà (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …), số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), diện tích sử dụng, địa chỉ nhà đó.


b) Trường hợp tài sản thế chấp là nhà chung cư thì ghi tên của nhà chung cư, số tầng, diện tích xây dựng (diện tích chiếm đất), tổng số căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


c) Trường hợp tài sản thế chấp là căn hộ trong nhà chung cư thì ghi "căn hộ chung cư" và ghi số của căn hộ, tầng số, diện tích sử dụng của căn hộ, địa chỉ nhà chung cư đó.


d) Trường hợp tài sản thế chấp là công trình hạ tầng kỹ thuật thì ghi loại công trình hạ tầng, tên từng hạng mục công trình và diện tích chiếm đất của hạng mục công trình đó. Đối với công trình kiến trúc khác thì ghi tên công trình và diện tích chiếm đất của công trình, địa chỉ nơi có công trình.


đ) Trường hợp tài sản thế chấp là cây rừng, cây lâu năm thì ghi loại cây rừng, loại cây lâu năm, diện tích, địa chỉ nơi có cây rừng, cây lâu năm.


2.3. Khi cần kê khai thêm về tài sản thế chấp mà không còn chỗ ghi tại mẫu số 01/ĐKTC thì ghi tiếp vào mẫu số 06/BSTS.


3. Mục các bên thế chấp, bên nhận thế chấp ký tên:

Trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản thì Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản phải ký và đóng dấu vào đơn tại bên nhận thế chấp; bên thế chấp và bên nhận thế chấp không phải ký và đóng dấu vào đơn.


5. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài (Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất (Trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất được tạo lập trên đất thuê của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất không hình thành pháp nhân mới mà tài sản đó đã hình thành, nhưng chủ sở hữu tài sản chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		1. Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


2. Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


4. Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


5. Hồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gồm:


a) Đối với công trình, Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:


- Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;


- Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;


- Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại các điểm a và b khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp về quyền sở hữu công trình xây dựng.


- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


- Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, phải có văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.


b) Đối với rừng sản xuất là rừng trồng


Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng được chứng nhận quyền sở hữu rừng nếu vốn để trồng rừng, nhận chuyển nhượng rừng, được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau:


- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;


- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện theo quy định của pháp luật;


- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật;


- Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;


- Đối với tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;


- Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, phải có văn bản thoả thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các điều 16, 17, 18, 19, 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Khoản 2 Điều 9, Điều 10 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1 Điều 6, Khoản 2 Điều 12, khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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Viin phong diing ky quyén sir dung dft (S¢' Tai nguyén va Mai trudmg):

thé chip
44 dwge diing ky theo nhimg ndi dung ké khai tai don nay.

e NEAY ... thang.. . nam..........
THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi 1 chike danh, ho tén, ky va dong déu)







6. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP), mà người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


- Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực);


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003;


Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức


- Cá nhân



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19 và 28 Nghị định số 83/2010/NĐ- CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 1 Điều 13, khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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PON YEU CAUDANG KY THE CHAP
QUYEN SU DUNG DAT, TAI SAN GAN LIEN VOI DAT

Vio S8 tiép nhin b so:

(Ban hanh kém theo Thong tulién tich s6 20201 /TTLT- | uénsi_ Somine
BTP-BTNMT ngdy 18 théng 11 nam 2011
ctia B Tu phép va Bo Tai nguyén va Méi truomg) Cin b ding ky

(k9 vi ghi 10 ho, én)

Kinh gii

PHAN KE KHAI CUA CAC BEN KY KET HQOP PONG THE CHAP
1. Bén thé chip
1.1. Tén diy dii ciia td chirc, ¢4 nhan: (viét chiv IN HOA)

1.2. Dja chi lién hé:

- Fax (néu cd):

1.3. 6 dién thoai (néu cd):
Dia chi email (néu cd)
1.4.[_| Chimg minh nhan dan
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["] GCN dang ky kinh doanh ["] QD thanh lap
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2. Bén nhan thé chip
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2.2. Dia chi lién hé:
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Dia chi email (néu cé):
2.4.[_| Ching minh nhan din ["1Hd chidu
N
Co quan cdp...
["]GCN dang ky kinh doanh ["] QD thanh lap [[]GP diu e

S6:

Cor quan cdp

. Cp NGaY....... thing...... nim
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7. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai (Trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở của tổ chức, cá nhân mua của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP), mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp (01 bản chính);


- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai hoặc hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính);


- Giấy phép xây dựng đối với các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc dự án đầu tư đã được phê duyệt, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin cấp phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư (01 bản sao có chứng thực);


- Văn bản chứng minh sự thỏa thuận giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản về việc đất được dùng để tạo lập tài sản gắn liền với đất có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản uỷ quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Đơn yêu cầu Đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;


- Giấy chứng nhận.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch đảm bảo: 80.000đ/1 lần



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 01/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 28 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 10/12/2009.


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 2 Điều 13, Điều 19, khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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8. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Rút bớt, bổ sung hoặc thay thế bên thế chấp, bên nhận thế chấp;Thay đổi tên hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp của một bên hoặc các bên ký kết hợp đồng thế chấp; Rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Bổ sung tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Khi tài sản gắn liền với đất là tài sản hình thành trong tương lai đã được hình thành) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ trực tiếp qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);


- Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu


(Điều 29 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP)


Khoản 1, 2 Điều 14 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT- BTP-BTNMT)



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;


- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000đ/ 1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp đã đăng ký. (Mẫu số 02/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 29 Nghị định số 83/2010/NĐ- CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1 Điều 6 , Khoản 1, 2 Điều 14, Điều 19, khoản 1, 2 và điểm b khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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["]GCN ding ky kinh doanh [] QP thanh 13p []GP du tw
S6:

Co quan cdp

2. Tai sin da diing ky thé chiip:

2.1. Quyén sir dung dit

2.1.1. Thra dt so:
Loai dét .

2.1.2. Dja chi thira dit:

dy to vé quyen st dung dat

chimg nhan quyén sir dung dit, quyén s& hiru nha & va tai san khéc gin lién
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2.2.3. M ta tai san thé chdp:

3. Hop ddng thé chip: s6 (néu cd) .
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5. Tai ligu kém theo:
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diing ks [ Nhin qua dudng buu dién (ghi 3 dia chi)

Cic bén cam doan nhitng thing tin dugc ké khai trén don nay la trung thic, diy
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php lugt vé cac thang tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
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BEN THE CHAP UY QUYEN) BEN NHAN THE CHAP UY QUYEN)
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PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY
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9. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp).

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Khi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có sự thay đổi loại hình doanh nghiệp thì người yêu cầu đăng ký gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);


- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức tín dụng;


(Đối với trường hợp này chỉ áp dụng đối với các tổ chức tín dụng)



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;

- Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000đ/1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp đã đăng ký. (Mẫu số 02/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Căn cứ pháp lý của thủ - Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.


- Các Điều 16, 17, 18, 19 và 29 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm.


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 2 và 3 Điều 14, Điều 19, khoản 1, 2 và điểm b khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY THAY POI

1. Nguoi yéu cAu ding k§ || Bén thé chdp [IBén nhan thé chip
thay déi: [[INguoi duge uy quyén
1.1. Tén diy dii ciia td chirc, ¢4 nhan: (viét chiv IN HOA)

1.2. Dia chi lién h¢:

1.3. S6 dién thoai (néu cé): Fax (néu cé):
Dia chi email (néu cé):
1.4.[_] Chimg minh nhan dan [1H chiéu
S6:
Co quan cdp. cdp ngay thing ...... nam
["]GCN déng ky kinh doanh ["]1QD thanh lap []GP dau tw
Sé:

Cor quan ¢ nam ..

2. Tai sin da dang Ky thé chip:

Térban dd s6 (néu c6)

2.1.3. Dién tich dét thé ch:

(ghi bing chir.
2.1.4. Gidy to vé quyén sur dung
a) Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s¢ hiru nha ¢ va tai san khéc gén lién
véi dit

S6 phat hanh: ) vio s6 cdp gid)

Co quan céip: , cép ngiy
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Co quan cdj

2.2.2. 86 cuia thira dat noi ¢6 tai san:

2.2.3. M ta tai san thé ch:
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Té ban

3. Hop dong the chap:
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nam

4. Ngi dung yéu ciu thay di

[ Nhin trye tiép
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ngay ... thing
THU TRUONG CO QUAN PANG KY
(Ghi rd chike danh, ho tén, ky va déng ddu)







10. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (Khi có sự thay đổi tên của bên nhận thế chấp mà không thuộc trường hợp thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc thay đổi bên nhận thế chấp trong nhiều hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất).

		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu thay đổi đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);


- Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận thay đổi bên nhận thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên hoặc thay đổi bên nhận thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản đó thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


- Danh mục các hợp đồng thế chấp đã đăng ký (01 bản chính).


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức tín dụng


(Trong trường hợp này chỉ áp dụng đối với các tổ chức tín dụng)



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Đơn yêu cầu thay đổi nội dung đã Đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.


- Giấy chứng nhận .



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000đ/ 1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp đã đăng ký. (Mẫu số 02/ĐKTC)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 29 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, khoản 2 và 4 Điều 14, Điều 19, khoản 1, 2 và diểm b khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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11. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (trường hợp có yêu cầu đăng ký thay đổi tên của bên thế chấp) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chỉnh lý nội dung đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; vào Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai theo quy định của pháp luật.


Bước 3. Trao trả Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Cách thức thực hiện:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện;



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký (01 bản chính);


- Hợp đồng về việc thay đổi trong trường hợp các bên thoả thuận bổ sung, rút bớt tài sản thế chấp, thoả thuận rút bớt, bổ sung, thay thế một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp (01 bản chính) hoặc văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thay đổi tên, thay đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi một trong các bên ký kết hợp đồng thế chấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu;


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu


- (01) bộ hồ sơ yêu cầu xác nhận thay đổi tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại khoản 1 Điều 29 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT, gồm:


+ Đơn đề nghị đăng ký biến động;


+ Các giấy tờ theo quy định của pháp luật đối với trường hợp nội dung biến động phải được phép của cơ quan có thẩm quyền;


+ Một trong các loại giấy chứng nhận đã cấp có nội dung liên quan đến việc đăng ký biến động.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại Giấy chứng nhận đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2005 về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo;


- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;


- Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT không tính thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc thời gian thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thời gian đăng ký biến động: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ đến khi người yêu cầu đăng ký biến động nhận lại Giấy chứng nhận.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận ;

- Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 60.000đ/1 lần.


- Chứng nhận đăng ký biến động về đất đai: 10.000đ/1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký thế chấp đã đăng ký. (Mẫu số 02/ĐKTC);


- Đơn Đề nghị đăng ký biên động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 03/ĐK-GCN).



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 29 Nghị định số 83/2010/NĐ- CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 29 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Điểm a, khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2011/TT- BTNMT ngày 20/5/25011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1, 2, 4 Điều 6, khoản 2, 5 Điều 14, Điều 19, khoản 1, 2 và điểm c khoản 3 Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP- BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên;


- Điểm 3.1 khoản 3 Mục II Quyết định số 11/2007/QĐ- UBND ngày 09/08/2007 của UBND tỉnh Điện Biên V/v ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh.
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1.1. Tén ddy di cita 8 chire, ¢4 nhan: (viér chiv IN HOA)

1.2. Dia chi lién hé:
1.3. 86 dién thoai (néu cd):
Dia chi email (néu cd):

... Fax (néu cé):

1.4.[_] Chimg minh nhan dan [1Ho chiéu
S6:
Co quan ¢ . cdp nga . thang ........nim ...,
["]GCN dang ky kinh doanh ["] QB thanh 1ap [[]GP dau tw

S6:

Co quan

thang .....nam .|

2. Tai san da diing ky thé chip:
2.1. Quyén sir dung dit

2.1.1. Thira dét s6: To ban db s6 (néu co)

2.1.3. Dién tich dét th
(ghi béng chi:
2.1.4. Giy to vé quyén sir dung d

a) Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s& hitu nha & va tai san khac gén lién
véi dit
S8 phdt hanh: <y 86 Va0 56 cap gid

Co quan cip: cép ngay .







[image: image34.png]b) Gidy to khac vé quyén si dung dét:

2.2. Tai sin gin lién voi ddt:
2.2.1. Giy chimg nhan quyén st dung dét, quyén so hiru nha 6 va tai san khac gén
lién véi dat:
S8 phdt hanh:
Co quan cdy
2.2.2. 86 ctia thira dét noi ¢6 tai san:
2.2.3. M ta tai san thé ch

56 vao 56 cap gidy:
. edp ngay
Té ban

6. Phwong thire nhan két qua [ | Nhan tryc tiép
diing ky: [ Nhan qua duong buu dién (ghi o dia chi)

Ciic bén cam doan nhitng thing tin dgc ké khai trén don ndy I trung thiec, diy
dii, phit hop véi thod thugn ciia cdc bén vi hoan todn chiu trach nhigm trude
phip lugit vé cic thong tin da ké khai.

BEN THE CHAP BEN NHAN THE CHAP
(HOAC NGUOI PUQC (HOAC NGUO1 PUQC
BEN THE CHAP UY QUYEN) BEN NHAN THE CHAP UY QUYEN)
(K, ghi ré ho tén va dong ddu, (KY, ghi o ho tén va déng dau,
néu la 16 chitc) néu la 16 chitc)
PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY







[image: image35.png]Vin phong diing ky quyén sir dung déit (S& Tai nguyén va Mai trudn;

Chirng nhén da ding ky thay déi ndi dung thé chip da ding ky theo nhimg ndi
dung ké khai tai don nay.

terieiees NGAY wovivreies NANG.orc. MM
"THU TRUONG CO QUAN DANG KY
(Ghi rd chite danh, ho tén, ky va dong ddu)







[image: image36.png]CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Miiu 56 03/DK-GCN
Dijc 1ap - Ty do - Hanh phic

PHAN GHI CUANGUOI
PON BE NGHI DPANG KY BIEN PONG NHAN HO SO
VE QUYEN SU DUNG PAT, QUYEN SO HUU NHA O Vio sb tiép nhin h so:
VA TAI SAN KHAC GAN LIEN VOI DAT Ne

nh giri: UBND ... — Quyén

8 thie

.
Nguoi nhin hd so
(Kyva ghi o ho, tén)

1. PHAN KE KHAI CUA NGUOI SU DUNG DAT, CHU SO HU'U
TAI SAN GAN LIEN VOI PAT
(Xem huwing dan viét don true khi ké khai; khong tay xod, sika chita trén don)
1. Ngudi sir dung dét, chi s¢ hiru tai sin gin lién véi dat
1.1, Tén (viét chit in hoa):
1.2. Pia chi: .
 (Ké khai theo cting tén va dia chi nhu trén GCN da cdp, teing hop cd thay
doi tén thi ghi ca thong tin truée va sau khi thay doi va nép giay t6 chimg minh s
thay doi).
2. Gidy chirng nhin da cip
2.1. 86 va0 56 ¢dp GCN:................; 2.2. S0 phét hanh GCN:.......ccevevve}
2.3.Ngay ¢ip GCN .../ ../ .. 5
3. Noi dung bién dong
3.1. Nii dung trén GCN trudc khi bién dong: | 3.2. Noi dung sau khi bién djng:

4. Ly do bién dong







[image: image37.png]5. Gidy to lién quan dén néi dung thay ddi ngp kém theo don nay gdm cé:

Gidy chimg nhan va Don yéu chu Dang ky c6 chimg nhan ciia Van phong Dang
ky quyén sir dung dit da cip;

Toi xin cam doan ndi dung ké khai trén don 13 déing su that.

,ngay .../ ..
Nguoi viét don

(K va ghi 16 ho tén, dong ddu néu cé)







[image: image38.png]1I- Y KIEN CUA VAN PHONG DANG KY QUYEN SU DUNG PAT

Negéy... théng.... ndm .....
Neuwdi thim tra
(KY, ghi 13 ho tén, chike v)

Ngay..... thang.... nam ......
Gidm dbe
(KY tén, ding dd)







12. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.


Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:


- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;


- Ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ; ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ;


- Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;


- Cấp cho người yêu cầu đăng ký Phiếu tiếp nhận hồ sơ (trong trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp).


Bước 2. Sau khi nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ yêu cầu đăng ký:


- Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất từ chối đăng ký bằng văn bản và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định.


- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ghi việc đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp vào Sổ Địa chính và Sổ theo dõi biến động đất đai; thông báo bằng văn bản về việc xử lý tài sản thế chấp cho các bên cùng nhận thế chấp đã đăng ký trong trường hợp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ.


Bước 3. Trả Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký cho người đăng ký.



		- Cách thức thực hiện:

		-Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);


- Văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp;



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm: 70.000đ/ 1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp. (Mẫu số 04/ĐKVB)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004;


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004;


- Các Điều 16, 17, 18, 19, 30 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm;


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, Điều 15, Điều 19, khoản 1, 2 và điểm c Điều 20, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT-BTC- BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên.
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Poclap Ty do - Hanh phic PHAN GHI CUA CAN BQ
. DANG KY
., ngay ... thang ... nam = =
‘Thoi diém nhin hb so:
gio___ phit, ngiy _

DON YEU CAUDANG KY VAN BAN THONG BAO
VE VIEC XU LY TAI SAN THE CHAP
(Ban hanh kém theo Thong tu lién tich s6
20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngdy 18 thang 11 nim
2011 ctia B Tur phap va B Tai nguyén va Mdi truomg)

Vo sb ni@p nhén b so:

Quyénsé __ Séthirne

Céin bj diing ky
(K vé ghi 19 ho, tén)

Kinh giti:

PHAN KE KHAI CUA NGUOI YEU CAU PANG KY VAN BAN THONG BAO

1. Ngudi yéu cu diing ky vin ban || Bén thé chip [ ] Bén nhan thé chép
théng ba [[INgudi duge dy quyén
1.1. Tén déy dii cia té chirc, ca nhan: (viét chit IN HOA) ...

1.2. Dia chi lién h¢:

1.3. 6 di¢n thoai (néu cd): Fax (néu cé):
a chi email (néu ce
Chimg minh nhin din

Co quan cdp .
1.1.[ ] GCN dang ky kinh doanh

S

Co quan cdp .
2. Mé ti thi san da ding ky
2.1. Quyén sir dung dit
2.1.1. Thira dit

2.1.4. Giy tor vé quyén sir dy
a) Gidy chimg nhan quyén sir dung dét, quyén s¢ hitu nha & va tai san khac gén lién
véi dit:
86 phat hanh: ...
Co quan cdp: .....
b) Gidy to khéc vé quyén si dung di

., 56 vao s6 cap gidy:
cdp ngay ...... thang.... nam







[image: image40.png]2.2. Tai sin gén lién v6i dét

2.2.1. Gidy chimg nhn quyén sir dung dt, quyén s& hivu nha & va tai san khic gin

lién voi dat:
S6 phéit hinh:
Co quan cdp:

2.2.2. 86 cia thira dét noi

2.2.3. M ta tai san thé chip:

3. Hop ddng thé chiip: sb (néu o)

4. Thoi gian va dja diém xir 1y

5. Cic bén cung nhan thé chip (néu ¢
5.1. Tén diy di ciia td chiic, c4 nhén:

Bia chi lién hé:
5.2. Tén day du cua to chirc, cd nhé

Dia chi lién hi

6. Phuong thirc nhin két qua Nhan trye ticp
diing ky: Nhin qua dudng buu dién (ghi 15 dia chi)

Nguoi yéu ciu dang k§ vin bin thong bio cam doan nhimg thong fin digc ké
Khai trén don nay la trung thiec v hoan toan chiu trich nhigm trieic phdp lugt
vé cic thong tin da ké khai.

NGUOT YEU CAU DANG KY
(KY, ghi ré ho tén va dong ddu, néu la 16 chirc)






[image: image41.png]PHAN CHUNG NHAN CUA CO QUAN PANG KY

Viin phong ding ky quyn sir dung dét (S& Tai nguyén va Méi trudmg):...

Chirng nhin di ding ky viin bin thong bio vé& vige xir Iy tai san thé chp theo
nhirng ni dung ké khai tai don niy.
NGAY <oces thANG ..o NI .

THU TRUONG CO QUAN DANG KY
(Ghi 15 chire danh, ho tén, ky v dong ddu)







HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo:

1.1. Người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu đăng ký văn bản thông báo là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


2. Tại khoản 2: Mô tả tài sản đã đăng ký thế chấp được xử lý:

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 04/ĐKVB không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản thế chấp bị xử lý thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.


3. Tại khoản 4: Thời gian và địa điểm xử lý tài sản:

Ghi ngày, tháng, năm và địa điểm xử lý tài sản thế chấp theo nội dung của văn bản thông báo đã gửi cho bên thế chấp.


13. Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký (Trong trường hợp phát hiện nội dung chứng nhận đăng ký không chính xác, không đầy đủ hoặc không có nội dung chứng nhận trên Đơn yêu cầu đăng ký, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận được yêu cầu sửa chữa sai sót do người yêu cầu đăng ký phát hiện thì trong thời hạn quy định tại Điều 6 của Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện các công việc sau:


- Đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Sổ Địa chính, Sổ theo dõi biến động đất đai nếu có sai sót trên Giấy chứng nhận;


- Chứng nhận vào Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót;


- Cấp văn bản đính chính thông tin sai sót về nội dung đăng ký trên Đơn yêu cầu đăng ký nếu có sai sót trên Đơn yêu cầu đăng ký.


Bước 3. Trao văn bản đính chính thông tin sai sót và Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký cho người yêu cầu.



		- Cách thức thực hiện:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót (01 bản chính);


Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu nội dung đăng ký thế chấp đã ghi trên Giấy chứng nhận đó có sai sót (01 bản chính);


- Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của cơ quan đăng ký nếu phần chứng nhận nội dung đăng ký có sai sót (01 bản chính);


- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu sửa chữa sai sót là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;


- Cá nhân.



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Văn bản đính chính sai sót


- Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký.



		- Lệ phí (nếu có):

		Không



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót. (Mẫu số 05/SCSS)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.


- Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, Khoản 1, 2 và 4 Điều 6, Điều 17, Điều 26, Điều 27 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT- BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 về việc hướng dẫn đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu sửa chữa sai sót:

1.1. Người yêu cầu sửa chữa sai sót thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.


1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu sửa chữa sai sót là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.


2. Tại khoản 2: Tài sản đã đăng ký thế chấp:

2.1. Kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.


2.2. Trường hợp trong mẫu số 05/SCSS không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần sửa chữa sai sót thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.


3. Tại khoản 4: Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

Kê khai nội dung bị sai sót cần sửa chữa và nội dung yêu cầu sửa chữa. Mỗi nội dung sửa chữa được kê khai cách nhau 01 dòng.
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14. Xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài


		- Trình tự thực hiện:

		Bước 1. Người yêu cầu đăng ký xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bước 2. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp vào Giấy chứng nhận và chỉnh lý hồ sơ địa chính

Bước 3. Trao Giấy chứng nhận và Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký cho người Đăng ký.



		- Cách thức thực hiện:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện biên;


- Gửi hồ sơ qua đường bưu điện.


(Điều 16 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP)



		- Thành phần hồ sơ:

		- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp (01 bản chính);


Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);


- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký là bên thế chấp (01 bản chính);

- Văn bản uỷ quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu đăng ký xuất trình bản chính Văn bản ủy quyền thì chỉ cần nộp 01 bản sao để đối chiếu.



		- Số lượng hồ sơ:

		- 01 bộ



		- Thời hạn giải quyết:

		- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.



		- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		- Tổ chức;

- Cá nhân .



		- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên.



		- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		- Giấy chứng nhận


- Đơn yêu cầu xóa Đăng ký có chứng nhận của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.



		- Lệ phí (nếu có):

		- Lệ phí xóa đăng ký giao dich đảm bảo 20.000 đồng/1 lần.



		- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai :

		Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. (Mẫu số 03/XĐK)



		- Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

		Không



		- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		- Luật Đất đai số: 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.


- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/9/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.


- Các Điều 16, 17, 18, 19 và 31 Nghị định số 83/2010/NĐ- CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về Đăng ký giao dịch bảo đảm


- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Khoản 1 Điều 4, Điều 5, khoản 1 Điều 6, Điều 16 Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của liên tịch Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Có hiệu lực từ ngày 15/1/2012


- Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 69/2011/TTLT- BTC-BTP ngày 18/5/2011 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

1. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:

1.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 03 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.

1.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp là Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo,tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư.

2. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:

2.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.

2.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 06/BSTS.

Phụ lục 3.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI DO VĂN BẢN QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 233 /QĐ-UBND ngày 03 / 4 /2012


		STT

		SỐ HỒ SƠ

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ, HỦY BỎ

		VĂN BẢN QPPL QUY ĐỊNH BÃI BỎ TTHC

		GHI CHÚ



		Lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm



		1

		T-DBI-164340- TT

		Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

		Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của liên tịch Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

		



		2

		T-DBI-164344- TT

		Xoá đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho đối tượng là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

		Thông tư liên tịch số 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2011 của liên tịch Bộ Tư pháp- Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

		














































